 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA ĐIỀU DƯỠNG
KẾ HOẠCH THI OSPE 
LỚP K27YDK, K27 YDR, K27YDD ( 546 SINH VIÊN)
· Thời gian thi: 27/6/2023, 28/6/2023. Buổi sáng  từ 7h00-11h00, Buổi chiều 13h - 17h.

· Tổng sinh viên tham gia thi: 546 sinh viên.
· Địa điểm thi: Phòng 401F, 408F – cơ sở HKN
· Hình thức thi: Thi chạy trạm, gồm 2 trạm kỹ thuật khác nhau ở mỗi phòng. Mỗi trạm 8 phút không bao gồm chuẩn bị dụng cụ.
· Các quy trình kĩ thuật:

1) Thay băng vết thương nhiễm khuẩn không nhét mép
2) Cho ăn qua sonde dạ dày

3) Truyền dịch kim luồn

4) Thông tiểu thường

5) Súc rửa bàng quang

6) Đo dấu hiệu sinh tồn

7) Tiêm bắp thuốc ống
DANH SÁCH SINH VIÊN THI
BUỔI 1: SÁNG 27/06/2023

	STT
	THỜI
GIAN
	SBD
	HỌ VÀ 
	TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	7h00' 
- 9h00'
	27205135941
	Trương Thị Huyền
	Anh
	NUR 251 B1-1
	 

	2
	
	27211341201
	Bùi Thế
	Anh
	NUR 251 B1-1
	 

	3
	
	27205127382
	Gonzalez Võ Selena
	Châu
	NUR 251 B1-1
	 

	4
	
	27205130458
	Trần Thị
	Diễm
	NUR 251 B1-1
	 

	5
	
	27205140483
	Lê Phan Ánh
	Duyên
	NUR 251 B1-1
	 

	6
	
	27205101249
	Lâm Thị Cẩm
	Giang
	NUR 251 B1-1
	 

	7
	
	27215236598
	Phạm Mai
	Giang
	NUR 251 B1-1
	 

	8
	
	27205100456
	Nguyễn Thị Thu
	Hà
	NUR 251 B1-1
	 

	9
	
	27205126167
	Võ Thị Thu
	Hà
	NUR 251 B1-1
	 

	10
	
	27205100556
	Đinh Thị Mỹ
	Hạnh
	NUR 251 B1-1
	 

	11
	
	27205142393
	Nguyễn Thị Mỹ
	Hạnh
	NUR 251 B1-1
	 

	12
	
	27215123940
	Phạm Trung
	Hiếu
	NUR 251 B1-1
	 

	13
	
	27205141774
	Trần Thị Quỳnh
	Hương
	NUR 251 B1-1
	 

	14
	
	27205139284
	Trần Thị
	Huyền
	NUR 251 B1-1
	 

	15
	
	27205137548
	Nguyễn Thị Mỹ
	Lệ
	NUR 251 B1-1
	 

	16
	
	27204531498
	Đinh Hà Khánh
	Linh
	NUR 251 B1-1
	 

	17
	
	27205143741
	Huỳnh Thị Ngọc
	Ly
	NUR 251 B1-1
	 

	18
	
	27205200225
	Bàn Thị
	Mai
	NUR 251 B1-1
	 

	19
	
	27205103185
	Bùi Thị Minh
	Ngọc
	NUR 251 B1-1
	 

	20
	
	27202420119
	Lê Thị Hồng
	Nhung
	NUR 251 B1-1
	 

	21
	
	27205130320
	Phạm Thị Thúy
	Quỳnh
	NUR 251 B1-1
	 

	22
	
	27205127911
	Phạm Thị Trung
	Thu
	NUR 251 B1-1
	 

	23
	
	27205100657
	Đồng Thị Hoài
	Thương
	NUR 251 B1-1
	 

	24
	
	27205100717
	Nguyễn Thị Phương
	Trinh
	NUR 251 B1-1
	 

	25
	
	27205124489
	Phạm Thị Thu
	An
	NUR 251 B1-2
	 

	26
	
	27205127531
	Dương Thị Thùy
	Anh
	NUR 251 B1-2
	 

	27
	
	27205101269
	Nguyễn Thị Ngọc
	Ánh
	NUR 251 B1-2
	 

	28
	
	27205127146
	Nguyễn Lê
	Diệu
	NUR 251 B1-2
	 

	29
	
	27205130489
	Lê Thị Kim
	Dung
	NUR 251 B1-2
	 

	30
	
	27205134148
	Nguyễn Thị Phương
	Hạnh
	NUR 251 B1-2
	 

	31
	
	27205138322
	Phùng Thị Hồng
	Hạnh
	NUR 251 B1-2
	 

	32
	
	27205100886
	Huỳnh Thị Thu
	Hiền
	NUR 251 B1-2
	 

	33
	
	27205138064
	Nguyễn Thị
	Linh
	NUR 251 B1-2
	 

	34
	
	27205140726
	Lê Thị Kiều
	My
	NUR 251 B1-2
	 

	35
	
	27205132565
	Nguyễn Thị Mai
	Ngọc
	NUR 251 B1-2
	 

	36
	
	27205141568
	Nguyễn Hoàng
	Ngọc
	NUR 251 B1-2
	 

	37
	
	27215143736
	Trần Lê Bảo
	Ngọc
	NUR 251 B1-2
	 

	38
	
	27205140325
	Lương Thị Thanh
	Nhàn
	NUR 251 B1-2
	 

	39
	
	27205132738
	Trần Thị Tuyết
	Nhung
	NUR 251 B1-2
	 

	40
	
	27215100789
	Lê Hồng
	Thạch
	NUR 251 B1-2
	 

	41
	
	27205101260
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	NUR 251 B1-2
	 

	42
	
	27205137009
	Lê Thị
	Thư
	NUR 251 B1-2
	 

	43
	
	27205138875
	Lê Thị Khánh
	Trang
	NUR 251 B1-2
	 

	44
	
	27205233752
	Vũ Thị Kiều
	Trang
	NUR 251 B1-2
	 

	45
	
	27215100925
	Nhữ Quốc
	Trung
	NUR 251 B1-2
	 

	46
	
	27205138844
	Nguyễn Lê Phương
	Uyên
	NUR 251 B1-2
	 

	47
	
	27205141794
	Nguyễn Thị Phương
	Hà
	NUR 251 B1-3
	 

	48
	
	27205143756
	Lê Thị
	Hằng
	NUR 251 B1-3
	 

	49
	
	27205138877
	Cao Thảo
	Linh
	NUR 251 B1-3
	 

	50
	
	27205144513
	Nguyễn Thị Đoàn Triệu
	Mẫn
	NUR 251 B1-3
	 

	51
	
	27205138955
	Ngô Thị Hoàng
	Mỹ
	NUR 251 B1-3
	 

	52
	
	27205140354
	Trần Nữ Quỳnh
	Như
	NUR 251 B1-3
	 

	53
	
	27207121767
	Nguyễn Hoàng Quỳnh
	Như
	NUR 251 B1-3
	 

	54
	
	27205141059
	Lê Thị
	Nhứt
	NUR 251 B1-3
	 

	55
	
	27205135867
	H'sơ Rin
	Niê
	NUR 251 B1-3
	 

	56
	
	27205140622
	Hồ Thị Hoàng
	Phúc
	NUR 251 B1-3
	 

	57
	
	27205139673
	Trần Thị Như
	Quỳnh
	NUR 251 B1-3
	 

	58
	
	27205100913
	Võ Thị Thu
	Sương
	NUR 251 B1-3
	 

	59
	
	27205135792
	 
	Tâm
	NUR 251 B1-3
	 

	60
	
	27205121655
	Lê Thị Thanh
	Thắm
	NUR 251 B1-3
	 

	61
	
	27215143522
	Lê Phước
	Thiên
	NUR 251 B1-3
	 

	62
	
	27205137272
	Phùng Thị Hoài
	Thương
	NUR 251 B1-3
	 

	63
	
	27205121364
	Trần Thị Thủy
	Tiên
	NUR 251 B1-3
	 

	64
	
	27205140741
	Võ Thị Quỳnh
	Trâm
	NUR 251 B1-3
	 

	65
	
	27215144401
	Võ Ngọc Thái
	Trân
	NUR 251 B1-3
	 

	66
	
	27205143091
	Đỗ Lê Kiều
	Trang
	NUR 251 B1-3
	 

	67
	
	27205128255
	Trương Thị
	Tuyết
	NUR 251 B1-3
	 

	68
	
	27205122118
	Nguyễn Tường
	Vy
	NUR 251 B1-3
	 

	69
	
	27205140343
	Hoàng Lê Quỳnh
	An
	NUR 251 H1-1
	 

	70
	
	27205142850
	Nguyễn Thị Ngọc
	Anh
	NUR 251 H1-1
	 

	71
	9h00'
- 11h00
	27207138453
	Lê Nguyễn Trang
	Anh
	NUR 251 H1-1
	 

	72
	
	27201237675
	Đặng Thị Ngọc
	Ánh
	NUR 251 H1-1
	 

	73
	
	27205138735
	Nguyễn Ái
	Châu
	NUR 251 H1-1
	 

	74
	
	27205140369
	Bùi Thị Thu
	Hà
	NUR 251 H1-1
	 

	75
	
	27205135152
	Nguyễn Thị
	Hiền
	NUR 251 H1-1
	 

	76
	
	27215143842
	Hồ Thu
	Hiền
	NUR 251 H1-1
	 

	77
	
	27205138539
	Đoàn Thị Bích
	Hòa
	NUR 251 H1-1
	 

	78
	
	27205126846
	Nguyễn Thị Thanh
	Huyền
	NUR 251 H1-1
	 

	79
	
	27206640479
	Lê Thị Cẩm
	Huyền
	NUR 251 H1-1
	 

	80
	
	27205141024
	Lê Nguyễn Khánh
	Ly
	NUR 251 H1-1
	 

	81
	
	27217125242
	Trần Ngọc
	Mai
	NUR 251 H1-1
	 

	82
	
	27205138834
	Nguyễn Thị Thanh
	Nga
	NUR 251 H1-1
	 

	83
	
	27205127154
	Nguyễn Thị
	Ngân
	NUR 251 H1-1
	 

	84
	
	27204341468
	Nguyễn Thị Kim
	Ngọc
	NUR 251 H1-1
	 

	85
	
	27205126897
	Ngô Thảo
	Nhi
	NUR 251 H1-1
	 

	86
	
	27205101464
	Phạm Thị Hồng
	Quyên
	NUR 251 H1-1
	 

	87
	
	27205100082
	Trần Thị Như
	Quỳnh
	NUR 251 H1-1
	 

	88
	
	27205101230
	Trần Thị Minh
	Tâm
	NUR 251 H1-1
	 

	89
	
	27205128714
	Nguyễn Hồng
	Thấm
	NUR 251 H1-1
	 

	90
	
	27202441806
	Phan Thu
	Hiền
	NUR 251 H1-2
	 

	91
	
	27203130847
	Nguyễn Phương
	Hiền
	NUR 251 H1-2
	 

	92
	
	27205101087
	Nguyễn Thị Thanh
	Kiều
	NUR 251 H1-2
	 

	93
	
	27215142855
	Nguyễn Hữu
	Nghĩa
	NUR 251 H1-2
	 

	94
	
	27205127404
	Nguyễn Thị Cẩm
	Nhung
	NUR 251 H1-2
	 

	95
	
	27215123961
	Nguyễn Trần Phương
	Oanh
	NUR 251 H1-2
	 

	96
	
	27205137733
	Võ Ái
	Pho
	NUR 251 H1-2
	 

	97
	
	27205130335
	Trần Thị Thu
	Phương
	NUR 251 H1-2
	 

	98
	
	27207200985
	Trần Bích
	Phương
	NUR 251 H1-2
	 

	99
	
	27207125390
	Khúc Thu
	Sang
	NUR 251 H1-2
	 

	100
	
	27215127764
	Kiều Anh
	Sang
	NUR 251 H1-2
	 

	101
	
	27215143909
	Nguyễn Phương
	Thảo
	NUR 251 H1-2
	 

	102
	
	27212141162
	Lương
	Thiện
	NUR 251 H1-2
	 

	103
	
	27205142905
	Nguyễn Thị Thủy
	Tiên
	NUR 251 H1-2
	 

	104
	
	27205133939
	Phạm Thị Thùy
	Trang
	NUR 251 H1-2
	 


	105
	
	27205135146
	Mai Thị Thu
	Trang
	NUR 251 H1-2
	 

	106
	
	27205137780
	Trần Thị Thùy
	Trang
	NUR 251 H1-2
	 

	107
	
	27215102368
	Nguyễn Thùy
	Trang
	NUR 251 H1-2
	 

	108
	
	27206624939
	Nguyễn Phương
	Trường
	NUR 251 H1-2
	 

	109
	
	27205123668
	Nguyễn Thị Kim
	Tuyền
	NUR 251 H1-2
	 

	110
	
	27215102484
	Huỳnh Ngọc Lan
	Anh
	NUR 251 H1-3
	 

	111
	
	27205102845
	Nguyễn Thị Huyền
	Ảo
	NUR 251 H1-3
	 

	112
	
	27215153364
	Nguyễn Vũ Tấn
	Đạt
	NUR 251 H1-3
	 

	113
	
	27216353270
	Nguyễn Đặng
	Hoàng
	NUR 251 H1-3
	 

	114
	
	27205153578
	Lê Thị Thanh
	Hương
	NUR 251 H1-3
	 

	115
	
	27202952389
	Ngô Thị Việt
	Khanh
	NUR 251 H1-3
	 

	116
	
	27215132776
	Nguyễn Trần Diệu
	Linh
	NUR 251 H1-3
	 

	117
	
	27205152750
	Nguyễn Thị
	Mai
	NUR 251 H1-3
	 

	118
	
	27215102902
	Lê Hoài
	Mơ
	NUR 251 H1-3
	 

	119
	
	27205103016
	Nguyễn Thị Thanh
	Ngân
	NUR 251 H1-3
	 

	120
	
	27205136035
	Bùi Thái Kim
	Ngân
	NUR 251 H1-3
	 

	121
	
	27215103087
	Võ Thạch Thảo
	Nguyên
	NUR 251 H1-3
	 

	122
	
	27215144512
	Phan Nguyễn Thảo
	Quyên
	NUR 251 H1-3
	 

	123
	
	27205146064
	Trần Thị Minh
	Quỳnh
	NUR 251 H1-3
	 

	124
	
	27205139314
	Hoàng Thị Thương
	Thương
	NUR 251 H1-3
	 

	125
	
	27205146158
	Lê Thị Thanh
	Thuý
	NUR 251 H1-3
	 

	126
	
	27205134843
	Nguyễn Thị
	Vân
	NUR 251 H1-3
	 

	127
	
	27205101772
	Phạm Thị Tường
	Vy
	NUR 251 H1-3
	 

	128
	
	27215154217
	Nguyễn Tường
	Vy
	NUR 251 H1-3
	 

	129
	
	27205145391
	Ngô Thị Hoàng
	Yến
	NUR 251 H1-3
	 

	130
	
	27205434656
	Đặng Nguyễn Phương
	Anh
	NUR 251 D1-1
	 

	131
	
	27215450202
	Trần Nguyễn Quốc
	Cường
	NUR 251 D1-1
	 

	132
	
	27215442394
	Trần Minh
	Dũng
	NUR 251 D1-1
	 

	133
	
	27215426245
	Nguyễn Phú Hoàng
	Giang
	NUR 251 D1-1
	 

	134
	
	27205337651
	Võ Trịnh Ngọc
	Hân
	NUR 251 D1-1
	 

	135
	
	27215433634
	Chung Trần Hiểu
	Hoa
	NUR 251 D1-1
	 

	136
	
	27215331981
	Nguyễn Bá
	Kiên
	NUR 251 D1-1
	 

	137
	
	27205426885
	Cao Thị Ly
	Ly
	NUR 251 D1-1
	 

	138
	
	27205401159
	Nguyễn Hoàng
	My
	NUR 251 D1-1
	 

	139
	
	27215439598
	Trần Ngọc Uyển
	My
	NUR 251 D1-1
	 

	140
	
	27205322456
	Nguyễn Linh
	Nga
	NUR 251 D1-1
	 


Buổi 2: CHIỀU 27/06/2023

	STT
	THỜI
GIAN
	SBD
	HỌ VÀ 
	TÊN
	LỚP
	GHI 
CHÚ

	1
	13h00 
- 15h00
	27205421574
	Nguyễn Thị Thanh
	Ngân
	NUR 251 D1-1
	 

	2
	
	27205435338
	Nguyễn Lê Khánh
	Ngân
	NUR 251 D1-1
	 

	3
	
	27205342938
	Nguyễn Thị Mỹ
	Ngọc
	NUR 251 D1-1
	 

	4
	
	27205400015
	Lê Thị Thảo
	Nguyên
	NUR 251 D1-1
	 

	5
	
	27205435975
	Nguyễn Phương
	Nguyên
	NUR 251 D1-1
	 

	6
	
	27215433345
	Kiều Thành Thảo
	Nguyên
	NUR 251 D1-1
	 

	7
	
	27205442949
	Hoa Ngô Cẩm
	Nhung
	NUR 251 D1-1
	 


	8
	
	27205436618
	Lê Thị Hồng
	Thơm
	NUR 251 D1-1
	 

	9
	
	27215422798
	Đào Việt
	Tiến
	NUR 251 D1-1
	 

	10
	
	27205438379
	Lê Thị Tuyết
	Trâm
	NUR 251 D1-1
	 

	11
	
	27205434042
	Nguyễn Thị Kiều
	Trinh
	NUR 251 D1-1
	 

	12
	
	27215427886
	Lê Thành
	Trung
	NUR 251 D1-1
	 

	13
	
	27205434551
	Phạm Bình
	Tuyến
	NUR 251 D1-1
	 

	14
	
	27205445529
	Nguyễn Thị Hồng
	Anh
	NUR 251 D1-2
	 

	15
	
	27205450170
	Đoàn Lâm
	Anh
	NUR 251 D1-2
	 

	16
	
	27215450133
	Đỗ Khoa Việt
	Anh
	NUR 251 D1-2
	 

	17
	
	27215401931
	Vũ Quang
	Bách
	NUR 251 D1-2
	 

	18
	
	27215445596
	Trương Công
	Bản
	NUR 251 D1-2
	 

	19
	
	27215450200
	Huỳnh Trung
	Chính
	NUR 251 D1-2
	 

	20
	
	27205445843
	Kim Thị Thuỳ
	Dương
	NUR 251 D1-2
	 

	21
	
	27205401821
	Nguyễn Võ Thùy
	Duyên
	NUR 251 D1-2
	 

	22
	
	27205401819
	Phạm Thị Phương
	Hà
	NUR 251 D1-2
	 

	23
	
	27205402151
	Nguyễn Thảo
	Hà
	NUR 251 D1-2
	 

	24
	
	27205450234
	Phạm Thị Thu
	Hằng
	NUR 251 D1-2
	 

	25
	
	27215446050
	Phan Minh
	Hậu
	NUR 251 D1-2
	 

	26
	
	27215402074
	Trịnh Quốc
	Hưng
	NUR 251 D1-2
	 

	27
	
	27215402184
	Lã Như
	Hướng
	NUR 251 D1-2
	 

	28
	
	27215450272
	Nguyễn Văn
	Huy
	NUR 251 D1-2
	 

	29
	
	27205450386
	Biện Lê Khánh
	Linh
	NUR 251 D1-2
	 

	30
	
	27215453400
	Phan Hà
	Linh
	NUR 251 D1-2
	 

	31
	
	27215343759
	Đoàn Duy
	Minh
	NUR 251 D1-2
	 

	32
	
	27215450421
	Lê Võ Hoàng
	Nam
	NUR 251 D1-2
	 

	33
	
	27205450423
	Hồ Bích
	Ngọc
	NUR 251 D1-2
	 

	34
	
	27205450460
	Trần Thị Gia
	Nguyên
	NUR 251 D1-2
	 

	35
	
	27215341526
	Trần Anh
	Quân
	NUR 251 D1-2
	 

	36
	
	27215403007
	Phạm Huyền
	Trang
	NUR 251 D1-2
	 

	37
	
	27215400291
	Huỳnh Quốc
	Vương
	NUR 251 D1-2
	 

	38
	
	27215450230
	Phan Hải
	Dương
	NUR 251 D1-3
	 

	39
	
	27215450270
	Trần Ngọc
	Hiếu
	NUR 251 D1-3
	 

	40
	
	27205401960
	Hồ Xuân
	Hương
	NUR 251 D1-3
	 

	41
	
	27205450345
	Trần Thị Thu
	Hương
	NUR 251 D1-3
	 

	42
	
	27215402237
	Trịnh Công Khánh
	Huy
	NUR 251 D1-3
	 

	43
	
	27215439549
	Nguyễn Phúc
	Khanh
	NUR 251 D1-3
	 

	44
	
	27205445680
	Hồ Lê Hà
	My
	NUR 251 D1-3
	 

	45
	
	27215401828
	Lê Huyền
	My
	NUR 251 D1-3
	 

	46
	
	27205401799
	Lê Thị Hòa
	Ngọc
	NUR 251 D1-3
	 

	47
	
	27205450424
	Bùi Võ Hoàn
	Nguyên
	NUR 251 D1-3
	 

	48
	
	27205402242
	Nguyễn Lan
	Nhi
	NUR 251 D1-3
	 

	49
	
	27205426908
	Phan Tuyết
	Nhi
	NUR 251 D1-3
	 

	50
	
	27205432140
	Đinh Thị Hồng
	Nhung
	NUR 251 D1-3
	 

	51
	
	27205450496
	Lại Thế Hoàng
	Oanh
	NUR 251 D1-3
	 

	52
	
	27215249710
	Huỳnh Xuân
	Phúc
	NUR 251 D1-3
	 

	53
	
	27215402118
	Phạm Đăng
	Quang
	NUR 251 D1-3
	 

	54
	
	27215402180
	Nguyễn Hồng
	Sơn
	NUR 251 D1-3
	 

	55
	
	27215445597
	Nguyễn Đình
	Tài
	NUR 251 D1-3
	 

	56
	
	27215445633
	Nguyễn Minh
	Thông
	NUR 251 D1-3
	 

	57
	
	27215445811
	Trần Văn
	Thông
	NUR 251 D1-3
	 

	58
	
	27205352342
	Phạm Thị
	Thùy
	NUR 251 D1-3
	 

	59
	
	27215442195
	Nguyễn Phạm Gia
	Bảo
	NUR 251 F1-1
	 

	60
	
	27215421566
	Lê Nguyễn Tấn
	Đạt
	NUR 251 F1-1
	 

	61
	
	27205438747
	Nguyễn Thị Thùy
	Dương
	NUR 251 F1-1
	 

	62
	
	27205433289
	Nguyễn Thị Nhật
	Hạ
	NUR 251 F1-1
	 

	63
	
	27215401710
	Huỳnh Quốc
	Huy
	NUR 251 F1-1
	 

	64
	
	27205431007
	Nguyễn Diệp Bảo
	Khanh
	NUR 251 F1-1
	 

	65
	
	27215434375
	Huỳnh Tuấn
	Khanh
	NUR 251 F1-1
	 

	66
	
	27215450348
	Vũ Quốc
	Khánh
	NUR 251 F1-1
	 

	67
	
	27215345892
	Phan Văn
	Khởi
	NUR 251 F1-1
	 

	68
	
	27205422458
	Lê Khánh
	Linh
	NUR 251 F1-1
	 

	69
	
	27205433978
	Phạm Thị Giang
	Linh
	NUR 251 F1-1
	 

	70
	
	27205401064
	Nguyễn Lê Ngọc
	Ngọc
	NUR 251 F1-1
	 

	71
	15h00
- 17h00
	27205437595
	Dương Nữ Trang
	Nguyên
	NUR 251 F1-1
	 

	72
	
	27205444233
	Lê Thị Thanh
	Nhàn
	NUR 251 F1-1
	 

	73
	
	27205300407
	Đặng Ngô Vũ
	Nhi
	NUR 251 F1-1
	 

	74
	
	27205431644
	Võ Quỳnh
	Nhi
	NUR 251 F1-1
	 

	75
	
	27215433483
	Lê Trần Uyên
	Nhi
	NUR 251 F1-1
	 

	76
	
	27205352277
	Nguyễn Thị Diễm
	Quỳnh
	NUR 251 F1-1
	 

	77
	
	27205439395
	Dương Như
	Quỳnh
	NUR 251 F1-1
	 

	78
	
	27215427259
	Tạ Quốc
	Thắng
	NUR 251 F1-1
	 

	79
	
	27215450130
	Nguyễn Quốc
	An
	NUR 251 F1-2
	 

	80
	
	27215450132
	Phạm Viết
	An
	NUR 251 F1-2
	 

	81
	
	27215401282
	Vương Huy
	Ca
	NUR 251 F1-2
	 

	82
	
	27205442386
	Nguyễn Ngọc Thanh
	Cẩm
	NUR 251 F1-2
	 

	83
	
	27215432374
	Nguyễn Minh
	Châu
	NUR 251 F1-2
	 

	84
	
	27205401623
	Lê Thị Ngọc
	Chi
	NUR 251 F1-2
	 

	85
	
	27215430748
	Nguyễn Thành
	Công
	NUR 251 F1-2
	 

	86
	
	27215453336
	Phạm Trương Thành
	Danh
	NUR 251 F1-2
	 

	87
	
	27215437092
	Nguyễn Thành
	Đạt
	NUR 251 F1-2
	 

	88
	
	27215439276
	La Kiến
	Đạt
	NUR 251 F1-2
	 

	89
	
	27205330086
	Trần Bùi Hải
	Hà
	NUR 251 F1-2
	 

	90
	
	27215450232
	Bùi Sơn
	Hà
	NUR 251 F1-2
	 

	91
	
	27215450233
	Nguyễn Lâm Chí
	Hào
	NUR 251 F1-2
	 

	92
	
	27215402433
	Nguyễn Phước Thái
	Hưng
	NUR 251 F1-2
	 

	93
	
	27205450313
	Phan Thị Thu
	Hương
	NUR 251 F1-2
	 

	94
	
	27205434809
	Nguyễn Mai
	Khanh
	NUR 251 F1-2
	 

	95
	
	27215432826
	Lê Anh
	Khoa
	NUR 251 F1-2
	 

	96
	
	27215436518
	Hoàng Hữu
	Thư
	NUR 251 F1-2
	 

	97
	
	27205402194
	Trần Thị Ngọc
	Trâm
	NUR 251 F1-2
	 

	98
	
	27205437142
	Đinh Ngọc Bảo
	Trâm
	NUR 251 F1-2
	 

	99
	
	27215439556
	Lại Minh
	Tuấn
	NUR 251 F1-2
	 

	100
	
	27205425268
	Hồ Thị Hải
	Yến
	NUR 251 F1-2
	 

	101
	
	27215436829
	Trần Thị Thùy
	Dung
	NUR 251 F1-3
	 

	102
	
	27205402669
	Trương Thị Thu
	Huyền
	NUR 251 F1-3
	 

	103
	
	27205450349
	Nguyễn Thị Ngọc
	Lan
	NUR 251 F1-3
	 

	104
	
	27205432214
	Lê Thị Mỹ
	Linh
	NUR 251 F1-3
	 

	105
	
	27205439257
	Trần Trà
	Linh
	NUR 251 F1-3
	 

	106
	
	27205440707
	Lý Nguyễn Hoàng
	My
	NUR 251 F1-3
	 

	107
	
	27215433751
	Trần Minh
	Nam
	NUR 251 F1-3
	 

	108
	
	27215432714
	Nguyễn Bích
	Ngọc
	NUR 251 F1-3
	 

	109
	
	27205434780
	Mai Lê Uyên
	Nhi
	NUR 251 F1-3
	 

	110
	
	27205439267
	Nguyễn Ngọc Yên
	Nhi
	NUR 251 F1-3
	 

	111
	
	27215432224
	Phạm Nguyễn Anh
	Phương
	NUR 251 F1-3
	 

	112
	
	27215427422
	Lê Thanh
	Quý
	NUR 251 F1-3
	 

	113
	
	27205449668
	Huỳnh Vương Phương
	Thảo
	NUR 251 F1-3
	 

	114
	
	27205426444
	Đinh Phạm Uyên
	Thi
	NUR 251 F1-3
	 

	115
	
	27215431296
	Nguyễn Bùi Hòa
	Thịnh
	NUR 251 F1-3
	 

	116
	
	27205400566
	Trần Thị Thủy
	Tiên
	NUR 251 F1-3
	 

	117
	
	27205449706
	Nguyễn Huỳnh Bảo
	Tiên
	NUR 251 F1-3
	 

	118
	
	27215326736
	Phạm Quốc
	Toàn
	NUR 251 F1-3
	 

	119
	
	27215401974
	Nguyễn Phan Huyền
	Trang
	NUR 251 F1-3
	 

	120
	
	27215449744
	Hoàng Trọng Thiên
	Trí
	NUR 251 F1-3
	 

	121
	
	27215445819
	Trần Thanh
	Trọng
	NUR 251 F1-3
	 

	122
	
	27215441427
	Trương Trần Công
	Trung
	NUR 251 F1-3
	 

	123
	
	27215433407
	Nguyễn Đăng
	Trường
	NUR 251 F1-3
	 

	124
	
	27215351394
	Mai Hoàng Hải
	Đăng
	NUR 251 J1-1
	 

	125
	
	27215351312
	Bùi Nguyên
	Đạt
	NUR 251 J1-1
	 

	126
	
	27205351179
	Trịnh Thị Thanh
	Diễn
	NUR 251 J1-1
	 


	127
	
	27215351398
	Phạm Anh
	Đức
	NUR 251 J1-1
	 

	128
	
	27215351180
	Bửu Bảo
	Dũng
	NUR 251 J1-1
	 

	129
	
	27215351181
	Hoàng Đình
	Dũng
	NUR 251 J1-1
	 

	130
	
	27215351495
	Nguyễn Đình
	Hiển
	NUR 251 J1-1
	 

	131
	
	27215351498
	Trần Anh
	Hiếu
	NUR 251 J1-1
	 

	132
	
	27215302808
	Trần Đức
	Hoàng
	NUR 251 J1-1
	 

	133
	
	27215302876
	Đậu Việt
	Hoàng
	NUR 251 J1-1
	 

	134
	
	27215302867
	Nguyễn Việt
	Hưng
	NUR 251 J1-1
	 

	135
	
	27205351708
	Đỗ Nguyễn Minh
	Kha
	NUR 251 J1-1
	 

	136
	
	27215351800
	Nguyễn Đức
	Khải
	NUR 251 J1-1
	 

	137
	
	27215351801
	Nguyễn Tiến
	Khải
	NUR 251 J1-1
	 

	138
	
	27205427392
	Võ Ngọc Châu
	Khanh
	NUR 251 J1-1
	 

	139
	
	27215245578
	Nguyễn Thị Phương
	Ly
	NUR 251 J1-1
	 

	140
	
	27215301966
	Phan Tiến
	Nhật
	NUR 251 J1-1
	 


BUỔI 3: SÁNG 28/06/2023

	STT
	THỜI
GIAN
	SBD
	HỌ VÀ 
	TÊN
	LỚP
	GHI 
CHÚ

	1
	7h00' 
- 9h00'
	27205302011
	Hoàng Thảo
	Nhi
	NUR 251 J1-1
	 

	2
	
	27215303027
	Đặng Minh
	Quan
	NUR 251 J1-1
	 

	3
	
	27215330758
	Lê Văn Cao
	Tài
	NUR 251 J1-1
	 

	4
	
	27215302210
	Thái Duy
	Thanh
	NUR 251 J1-1
	 

	5
	
	27205345569
	Nguyễn Kim Lê
	Toàn
	NUR 251 J1-1
	 

	6
	
	27215302390
	Bùi Minh
	Toàn
	NUR 251 J1-1
	 

	7
	
	27215301901
	Nguyễn Tất
	Tuệ
	NUR 251 J1-1
	 

	8
	
	27215332064
	Nguyễn Quang
	Tùng
	NUR 251 J1-1
	 

	9
	
	27215450134
	Đỗ Viết
	Anh
	NUR 251 J1-2
	 

	10
	
	27205450172
	Phan Thị Ngọc
	Ánh
	NUR 251 J1-2
	 

	11
	
	27215445986
	Phan Duy
	Cương
	NUR 251 J1-2
	 

	12
	
	27205450231
	Lê Thị Linh
	Đan
	NUR 251 J1-2
	 

	13
	
	27215403017
	Đinh Quang
	Đạt
	NUR 251 J1-2
	 

	14
	
	27215450311
	Dương Quang
	Hưng
	NUR 251 J1-2
	 

	15
	
	27215450273
	Phạm Gia
	Huy
	NUR 251 J1-2
	 

	16
	
	27215450310
	Trần Quốc
	Huy
	NUR 251 J1-2
	 

	17
	
	27215450385
	Cao Danh Hà
	Lê
	NUR 251 J1-2
	 

	18
	
	27205351903
	Nguyễn Nữ Tú
	Linh
	NUR 251 J1-2
	 

	19
	
	27215351942
	Lương Tấn
	Lộc
	NUR 251 J1-2
	 

	20
	
	27215302871
	Nguyễn Tuấn
	Minh
	NUR 251 J1-2
	 

	21
	
	27215352059
	Trịnh Hoàng
	Minh
	NUR 251 J1-2
	 

	22
	
	27205450389
	Nguyễn Ngọc Diệu
	My
	NUR 251 J1-2
	 

	23
	
	27205352061
	Nguyễn Hiếu
	Ngân
	NUR 251 J1-2
	 

	24
	
	27215453751
	Nguyễn Hà Bảo
	Ngọc
	NUR 251 J1-2
	 

	25
	
	27205450497
	Lê Thị Diễm
	Phương
	NUR 251 J1-2
	 

	26
	
	27215402613
	Hoàng Phan Hà
	Phương
	NUR 251 J1-2
	 

	27
	
	27215302584
	Huỳnh Trần Quốc
	Sơn
	NUR 251 J1-2
	 

	28
	
	27205352336
	Trần Thị Thanh
	Tâm
	NUR 251 J1-2
	 

	29
	
	27205352608
	Nguyễn Hoàng Minh
	Trí
	NUR 251 J1-2
	 

	30
	
	27205352616
	Nguyễn Lan
	Trinh
	NUR 251 J1-2
	 

	31
	
	27205302602
	Nguyễn Thị Yến
	Vi
	NUR 251 J1-2
	 

	32
	
	27205450171
	Nguyễn Vân
	Anh
	NUR 251 J1-3
	 

	33
	
	27215402555
	Tô Quốc Tuấn
	Anh
	NUR 251 J1-3
	 

	34
	
	27215402181
	Lê Bá Quốc
	Dĩ
	NUR 251 J1-3
	 

	35
	
	27215402645
	Lê Nguyễn Trung
	Định
	NUR 251 J1-3
	 

	36
	
	27215450203
	Trịnh Anh
	Dũng
	NUR 251 J1-3
	 

	37
	
	27215450347
	Võ Duy
	Khang
	NUR 251 J1-3
	 

	38
	
	27205450422
	Nguyễn Cao Phương
	Ngân
	NUR 251 J1-3
	 

	39
	
	27205402019
	Nguyễn Hoàng Phương
	Nhi
	NUR 251 J1-3
	 

	40
	
	27205450495
	Trần Thị
	Như
	NUR 251 J1-3
	 

	41
	
	27205437750
	Lê Diễm
	Quỳnh
	NUR 251 J1-3
	 

	42
	
	27215402878
	Trịnh Nguyên
	Quỳnh
	NUR 251 J1-3
	 

	43
	
	27205454089
	Trần Thị Tuyết
	Sa
	NUR 251 J1-3
	 

	44
	
	27201252742
	Phan Tấn
	Sang
	NUR 251 J1-3
	 

	45
	
	27215450533
	Lê Đình
	Thành
	NUR 251 J1-3
	 

	46
	
	27205445574
	Ngô Xuân
	Tình
	NUR 251 J1-3
	 

	47
	
	27215441442
	Nguyễn Trần Hữu
	Toàn
	NUR 251 J1-3
	 

	48
	
	27215443021
	Nguyễn Văn
	Toàn
	NUR 251 J1-3
	 

	49
	
	27205431683
	Võ Thị Diệu
	Trân
	NUR 251 J1-3
	 

	50
	
	27205449765
	Võ Huỳnh Thảo
	Uyên
	NUR 251 J1-3
	 

	51
	
	27215402216
	Nguyễn Anh
	Văn
	NUR 251 J1-3
	 

	52
	
	27215427471
	Trần Khắc
	Việt
	NUR 251 J1-3
	 

	53
	
	27205343076
	Phan Thanh Thảo
	Vy
	NUR 251 J1-3
	 

	54
	
	27215345384
	Hồ Cảnh
	An
	NUR 251 L1-1
	 

	55
	
	27215301845
	Phạm Quang
	Anh
	NUR 251 L1-1
	 

	56
	
	27215301981
	Vũ Duy Tuấn
	Anh
	NUR 251 L1-1
	 

	57
	
	27215350267
	Hoàng Đức
	Anh
	NUR 251 L1-1
	 

	58
	
	27215344159
	Bùi Lê
	Ánh
	NUR 251 L1-1
	 

	59
	
	27215339626
	Nguyễn Hoàng Thanh
	Bình
	NUR 251 L1-1
	 

	60
	
	27205350846
	Lâm Ngọc Bảo
	Chi
	NUR 251 L1-1
	 

	61
	
	27215445605
	Nguyễn Mạnh
	Cường
	NUR 251 L1-1
	 

	62
	
	27215351395
	Nguyễn Hải
	Đăng
	NUR 251 L1-1
	 

	63
	
	27215351396
	Võ Trọng
	Đăng
	NUR 251 L1-1
	 

	64
	
	27215345598
	Thái Thành
	Đạt
	NUR 251 L1-1
	 

	65
	
	27205330770
	Trần Ngọc Thanh
	Đoan
	NUR 251 L1-1
	 

	66
	
	27215351311
	Nguyễn Lê
	Dương
	NUR 251 L1-1
	 

	67
	
	27215302066
	Nguyễn Cảnh
	Duy
	NUR 251 L1-1
	 

	68
	
	27215351414
	Trần Bình
	Giảng
	NUR 251 L1-1
	 

	69
	
	27215301780
	Nguyễn Tuấn
	Hiệp
	NUR 251 L1-1
	 

	70
	
	27215351496
	Trần Thông
	Hiệp
	NUR 251 L1-1
	 

	71
	9h00'
- 11h00
	27205345567
	Nguyễn Văn
	Hoàng
	NUR 251 L1-1
	 

	72
	
	27215333328
	Nguyễn Mạnh
	Huy
	NUR 251 L1-1
	 

	73
	
	27215351709
	Đặng
	Khải
	NUR 251 L1-1
	 

	74
	
	27215351802
	Võ Ngô Hưng
	Khanh
	NUR 251 L1-1
	 

	75
	
	27215351804
	Nguyễn Đức
	Khánh
	NUR 251 L1-1
	 

	76
	
	27215302071
	Cao Trung
	Kiên
	NUR 251 L1-1
	 

	77
	
	27215300264
	Nguyễn Thuỳ
	Trâm
	NUR 251 L1-1
	 

	78
	
	27215354228
	Lê Bích
	Trâm
	NUR 251 L1-1
	 

	79
	
	27215302936
	Nguyễn Thành
	Triễn
	NUR 251 L1-1
	 

	80
	
	27205302729
	Trần Thị Thu
	Anh
	NUR 251 L1-2
	 

	81
	
	27215303032
	Hồ Lê Tuấn
	Anh
	NUR 251 L1-2
	 

	82
	
	27215350269
	Thái Gia
	Bảo
	NUR 251 L1-2
	 

	83
	
	27215302573
	Trịnh Chí
	Đạt
	NUR 251 L1-2
	 

	84
	
	27215351183
	Phạm Minh
	Duy
	NUR 251 L1-2
	 

	85
	
	27215333941
	Nguyễn Ngọc Mỹ
	Duyên
	NUR 251 L1-2
	 

	86
	
	27215351415
	Lưu Duy
	Hải
	NUR 251 L1-2
	 

	87
	
	27215345862
	Nguyễn Võ Hiếu
	Hạnh
	NUR 251 L1-2
	 

	88
	
	27215351497
	Phan Thanh
	Hiếu
	NUR 251 L1-2
	 

	89
	
	27215351586
	Nguyễn Đức
	Hùng
	NUR 251 L1-2
	 

	90
	
	27215351588
	Trần Nhật
	Huy
	NUR 251 L1-2
	 

	91
	
	27205351706
	Lê Hương Minh
	Huyền
	NUR 251 L1-2
	 

	92
	
	27215301760
	Phùng Duy
	Kiệt
	NUR 251 L1-2
	 

	93
	
	27215345573
	Hoàng Thị Kim
	Liễu
	NUR 251 L1-2
	 

	94
	
	27205345555
	Lê Tăng
	Lực
	NUR 251 L1-2
	 

	95
	
	27215353242
	Hoàng Nhật
	Minh
	NUR 251 L1-2
	 

	96
	
	27205352060
	Lê Hoàng Kim
	Ngân
	NUR 251 L1-2
	 

	97
	
	27205301826
	Nguyễn Khánh Bảo
	Ngọc
	NUR 251 L1-2
	 

	98
	
	27205352215
	Nguyễn Mai Phương
	Nhật
	NUR 251 L1-2
	 

	99
	
	27215450499
	Nguyễn Đăng
	Quang
	NUR 251 L1-2
	 

	100
	
	27215352590
	Lê Đức
	Tiến
	NUR 251 L1-2
	 

	101
	
	27205352607
	Trần Kiều Xuân
	Trâm
	NUR 251 L1-2
	 

	102
	
	27215345837
	Nguyễn Khắc
	Tuân
	NUR 251 L1-2
	 

	103
	
	27205352631
	Sử Lê Thị Tường
	Vi
	NUR 251 L1-2
	 

	104
	
	27215302655
	Lê Quốc
	Khánh
	NUR 251 L1-3
	 

	105
	
	27215302470
	Nguyễn Đình Anh
	Khoa
	NUR 251 L1-3
	 

	106
	
	27215302090
	Nguyễn Thanh
	Liêm
	NUR 251 L1-3
	 

	107
	
	27205351939
	Tống Thị Hoài
	Linh
	NUR 251 L1-3
	 

	108
	
	27215351940
	Dương Thanh
	Long
	NUR 251 L1-3
	 

	109
	
	27205352129
	Nguyễn Lê Kim
	Nguyên
	NUR 251 L1-3
	 

	110
	
	27215303044
	Trương Trọng
	Nguyễn
	NUR 251 L1-3
	 

	111
	
	27215326188
	Nguyễn Văn Thành
	Nhân
	NUR 251 L1-3
	 

	112
	
	27205352221
	Võ Ngọc Quỳnh
	Như
	NUR 251 L1-3
	 

	113
	
	27215352271
	Dương Minh
	Phương
	NUR 251 L1-3
	 

	114
	
	27215352273
	Ngô Hồng
	Quân
	NUR 251 L1-3
	 

	115
	
	27205352278
	Đinh San
	San
	NUR 251 L1-3
	 

	116
	
	27215352338
	Nguyễn Thanh Nhật
	Tân
	NUR 251 L1-3
	 

	117
	
	27215352339
	Trần Ngọc
	Thái
	NUR 251 L1-3
	 

	118
	
	27205352340
	Trần Thị Phương
	Thảo
	NUR 251 L1-3
	 

	119
	
	27205302193
	Đinh Trần Anh
	Thư
	NUR 251 L1-3
	 

	120
	
	27205302054
	Đặng Phan Ý
	Thương
	NUR 251 L1-3
	 

	121
	
	27205352587
	Nguyễn Thị Thanh
	Thúy
	NUR 251 L1-3
	 

	122
	
	27215352591
	Trần Trọng
	Toàn
	NUR 251 L1-3
	 

	123
	
	27205352617
	Lê Cao Cát
	Tường
	NUR 251 L1-3
	 

	124
	
	27205302009
	Lê Hoàng Thục
	Uyên
	NUR 251 L1-3
	 

	125
	
	27205352620
	Huỳnh Thị Ngọc
	Vân
	NUR 251 L1-3
	 

	126
	
	27205302167
	Trần Thị Bảo
	Vy
	NUR 251 L1-3
	 

	127
	
	27215341223
	Trương Xuân
	Đức
	NUR 251 N1-1
	 

	128
	
	27205342598
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hân
	NUR 251 N1-1
	 

	129
	
	27215343699
	Nguyễn Quý
	Hảo
	NUR 251 N1-1
	 

	130
	
	27215344607
	Hồ Thị Thảo
	Hiền
	NUR 251 N1-1
	 

	131
	
	27215301490
	Hồ Công Phi
	Hoàng
	NUR 251 N1-1
	 

	132
	
	27205330212
	Đặng Tuyết
	Lâm
	NUR 251 N1-1
	 

	133
	
	27215343172
	Nguyễn Quang
	Linh
	NUR 251 N1-1
	 

	134
	
	27215340592
	Nguyễn Vũ
	Long
	NUR 251 N1-1
	 

	135
	
	27215342754
	Trương Hồ Thảo
	Ly
	NUR 251 N1-1
	 

	136
	
	27205337497
	Phạm Hoàng Yến
	Nhi
	NUR 251 N1-1
	 

	137
	
	27205337662
	Đặng Lê Thảo
	Nhi
	NUR 251 N1-1
	 

	138
	
	27205300567
	Võ Hoàng
	Oanh
	NUR 251 N1-1
	 

	139
	
	27215302225
	Nguyễn Đăng
	Phát
	NUR 251 N1-1
	 

	140
	
	27215343961
	Đầu Trịnh Xuân
	Phúc
	NUR 251 N1-1
	 


BUỔI 4: CHIỀU 28/06/2023

	STT
	THỜI
GIAN
	SBD
	HỌ VÀ 
	TÊN
	LỚP
	GHI 
CHÚ

	1
	13h00 
- 15h00
	27215145886
	Đặng Huỳnh Duy
	Trung
	NUR 251 H1-3
	 

	2
	
	27215352269
	Hoàng Hữu
	Phúc
	NUR 251 N1-1
	 

	3
	
	27215352270
	Trần Vĩnh
	Phúc
	NUR 251 N1-1
	 

	4
	
	27205342186
	Mai Lâm
	Phương
	NUR 251 N1-1
	 

	5
	
	27215334107
	Nguyễn Hồng
	Quân
	NUR 251 N1-1
	 

	6
	
	27215333477
	Nguyễn Trúc
	Quỳnh
	NUR 251 N1-1
	 

	7
	
	27215327458
	Phạm Ngọc
	Tài
	NUR 251 N1-1
	 

	8
	
	27215354169
	Nguyễn Thu
	Trà
	NUR 251 N1-1
	 

	9
	
	27205338825
	Trần Thị Hồng
	Ân
	NUR 251 N1-2
	 

	10
	
	27215302103
	Phạm Nhật
	Anh
	NUR 251 N1-2
	 

	11
	
	27215302793
	Lê Văn Quang
	Anh
	NUR 251 N1-2
	 

	12
	
	27215302730
	Nguyễn Ngọc
	Bảo
	NUR 251 N1-2
	 

	13
	
	27205300359
	Lê Trân
	Châu
	NUR 251 N1-2
	 

	14
	
	27205339945
	Hà Thị Kim
	Chi
	NUR 251 N1-2
	 

	15
	
	27205350848
	Nguyễn Phương
	Chi
	NUR 251 N1-2
	 

	16
	
	27215353690
	Ngô Hồ Tấn
	Đạt
	NUR 251 N1-2
	 

	17
	
	27215301565
	Trần Bảo
	Duy
	NUR 251 N1-2
	 

	18
	
	27205252641
	Huỳnh Ngọc Kỳ
	Duyên
	NUR 251 N1-2
	 

	19
	
	27205333490
	Phan Thị Mai
	Hoa
	NUR 251 N1-2
	 

	20
	
	27215338038
	Bùi Thanh Gia
	Huy
	NUR 251 N1-2
	 

	21
	
	27205341521
	Lê Mai Minh
	Huyền
	NUR 251 N1-2
	 

	22
	
	27215345031
	Hoàng Như
	Huyền
	NUR 251 N1-2
	 

	23
	
	27205326828
	Trương Khánh
	Linh
	NUR 251 N1-2
	 

	24
	
	27215303125
	Đỗ Văn
	Linh
	NUR 251 N1-2
	 

	25
	
	27215327683
	Lại Thế Nhật
	Minh
	NUR 251 N1-2
	 

	26
	
	27205300450
	Nguyễn Trương Yến
	Nhi
	NUR 251 N1-2
	 

	27
	
	27215335056
	Võ Trần Thục
	Nhi
	NUR 251 N1-2
	 

	28
	
	27205324992
	Lê Phương
	Thảo
	NUR 251 N1-2
	 

	29
	
	27215342200
	Đoàn Nguyễn Quốc
	Tiến
	NUR 251 N1-2
	 

	30
	
	27205343035
	Phạm Trần Nhật
	Vi
	NUR 251 N1-2
	 

	31
	
	27215301686
	Phạm Hoàng Anh
	Việt
	NUR 251 N1-2
	 

	32
	
	27205337717
	Nguyễn Thị Nhật
	Ý
	NUR 251 N1-2
	 

	33
	
	27205342342
	Nguyễn Thị Như
	Ý
	NUR 251 N1-2
	 

	34
	
	27215341576
	Phan Văn Anh
	Dũng
	NUR 251 N1-3
	 

	35
	
	27215351182
	Vương Hoàng
	Dũng
	NUR 251 N1-3
	 

	36
	
	27215351417
	Bùi Đức
	Hào
	NUR 251 N1-3
	 

	37
	
	27205302625
	Cù Vĩnh
	Hoa
	NUR 251 N1-3
	 

	38
	
	27215302536
	Lư Quang
	Huy
	NUR 251 N1-3
	 

	39
	
	27205351705
	Chế Thị Bích
	Huyền
	NUR 251 N1-3
	 

	40
	
	25205316490
	Trần Thị Nguyệt
	Minh
	NUR 251 N1-3
	 

	41
	
	27215352130
	Phạm Bình
	Nguyên
	NUR 251 N1-3
	 

	42
	
	27205334011
	Phạm Thị Điệp
	Oanh
	NUR 251 N1-3
	 

	43
	
	27215301683
	Đỗ Phạm Ngọc
	Phước
	NUR 251 N1-3
	 

	44
	
	27205342916
	Võ Lê Thùy
	Quyên
	NUR 251 N1-3
	 

	45
	
	27205352276
	Hồ Vũ Như
	Quỳnh
	NUR 251 N1-3
	 

	46
	
	27215352334
	Trần Quốc
	Sự
	NUR 251 N1-3
	 

	47
	
	27215401396
	Phan Trương Minh
	Thắng
	NUR 251 N1-3
	 

	48
	
	27215328554
	Trương Văn
	Thanh
	NUR 251 N1-3
	 

	49
	
	27215301012
	Đỗ Đình
	Thành
	NUR 251 N1-3
	 

	50
	
	27205331768
	Nguyễn Thị Phương
	Thảo
	NUR 251 N1-3
	 

	51
	
	27205342827
	Hoàng Thị Phương
	Thảo
	NUR 251 N1-3
	 

	52
	
	27215352341
	Võ Ngọc
	Thiện
	NUR 251 N1-3
	 

	53
	
	27215326795
	Ngô Anh
	Thức
	NUR 251 N1-3
	 

	54
	
	27215431654
	Lê Nguyễn Quỳnh
	Trân
	NUR 251 N1-3
	 

	55
	
	27215331348
	Nguyễn Hữu
	Tri
	NUR 251 N1-3
	 

	56
	
	27215333845
	Hoàng Phương Thảo
	Vy
	NUR 251 N1-3
	 

	57
	
	27205344412
	Phan Thị
	Yến
	NUR 251 N1-3
	 

	58
	
	27205336111
	Trần Bùi Ngọc
	Anh
	NUR 251 P1-1
	 

	59
	
	27205337001
	Hoàng Dương Minh
	Anh
	NUR 251 P1-1
	 

	60
	
	27215326483
	Nguyễn Hoàng
	Dương
	NUR 251 P1-1
	 

	61
	
	27215327781
	Nguyễn Trần Khánh
	Hạ
	NUR 251 P1-1
	 

	62
	
	27215338212
	Phan Văn
	Hiếu
	NUR 251 P1-1
	 

	63
	
	27215339531
	Hoàng Trung
	Kiên
	NUR 251 P1-1
	 

	64
	
	27215327446
	Nguyễn Văn
	Lâm
	NUR 251 P1-1
	 

	65
	
	27215331906
	Nguyễn Thế
	Nam
	NUR 251 P1-1
	 

	66
	
	27215339035
	Dương Quốc
	Nam
	NUR 251 P1-1
	 

	67
	
	27205336615
	Nguyễn Thị
	Ngân
	NUR 251 P1-1
	 

	68
	
	27215301001
	Phan Cao Hồng
	Nghĩa
	NUR 251 P1-1
	 

	69
	
	27215326744
	Phạm Võ Hữu
	Nhân
	NUR 251 P1-1
	 

	70
	
	27215338532
	Mai Phan Xuân
	Nhật
	NUR 251 P1-1
	 

	71
	
	27215301245
	Lê Nguyên
	Phúc
	NUR 251 P1-1
	 

	72
	15h00
- 17h00
	27205121438
	Nguyễn Minh
	Phương
	NUR 251 P1-1
	 

	73
	
	27205325633
	Võ Thụy Hà
	Thủy
	NUR 251 P1-1
	 

	74
	
	27205331030
	Tô Trần Thủy
	Tiên
	NUR 251 P1-1
	 

	75
	
	27205339233
	Nguyễn Hà
	Tiên
	NUR 251 P1-1
	 

	76
	
	27215334152
	Trần Anh
	Tiến
	NUR 251 P1-1
	 

	77
	
	27205326690
	Nguyễn Nhất
	Tình
	NUR 251 P1-1
	 

	78
	
	27205300726
	Lê Hoàng Bảo
	Trâm
	NUR 251 P1-1
	 

	79
	
	27205437418
	Trần Ngọc Bảo
	Trân
	NUR 251 P1-1
	 

	80
	
	27205326040
	Nguyễn Nho Quỳnh
	Chi
	NUR 251 P1-2
	 

	81
	
	27215328336
	Phan Minh
	Chiến
	NUR 251 P1-2
	 

	82
	
	27205300526
	Bùi Thị Mỹ
	Duyên
	NUR 251 P1-2
	 

	83
	
	27205303172
	Lại Hoàng Châu
	Giang
	NUR 251 P1-2
	 

	84
	
	27205326889
	Thái Thị Minh
	Hải
	NUR 251 P1-2
	 

	85
	
	27215336568
	Phan Xuân
	Hoa
	NUR 251 P1-2
	 

	86
	
	27215327193
	Nguyễn Vũ Lê
	Huy
	NUR 251 P1-2
	 

	87
	
	27215300101
	Lê Phúc Nguyên
	Khang
	NUR 251 P1-2
	 

	88
	
	27215333840
	Nguyễn Hương
	Ly
	NUR 251 P1-2
	 

	89
	
	27205300036
	Phan Thị Tuyết
	Mai
	NUR 251 P1-2
	 

	90
	
	27215332590
	Trịnh Lê
	Na
	NUR 251 P1-2
	 

	91
	
	27205342580
	Trần Thị
	Ngân
	NUR 251 P1-2
	 

	92
	
	27205352127
	Lê Nguyễn Đông
	Nghi
	NUR 251 P1-2
	 

	93
	
	27215331779
	Đoàn Nhật
	Nguyên
	NUR 251 P1-2
	 

	94
	
	27215353430
	Lê Thành
	Nha
	NUR 251 P1-2
	 

	95
	
	27215352217
	Văn Thiên
	Nhật
	NUR 251 P1-2
	 

	96
	
	27215353754
	Nguyễn Thái
	Nhật
	NUR 251 P1-2
	 

	97
	
	27205352219
	Nguyễn Lan
	Nhi
	NUR 251 P1-2
	 

	98
	
	27205230090
	Đinh Nguyễn Minh
	Quý
	NUR 251 P1-2
	 

	99
	
	27215338122
	Phạm Văn
	Trình
	NUR 251 P1-2
	 

	100
	
	27215439728
	Đỗ Thanh
	Tú
	NUR 251 P1-2
	 

	101
	
	27205340764
	Trần Châu
	Uyên
	NUR 251 P1-2
	 

	102
	
	27215330980
	Nguyễn Thanh
	Vũ
	NUR 251 P1-2
	 

	103
	
	27215335333
	Lê Quang
	Vũ
	NUR 251 P1-2
	 

	104
	
	27205352126
	Nguyễn Thị Thu
	Ngân
	NUR 251 P1-3
	 

	105
	
	27215332932
	Nguyễn Hồ Phương
	Nhi
	NUR 251 P1-3
	 

	106
	
	27215343498
	Nguyễn Mai Quỳnh
	Như
	NUR 251 P1-3
	 

	107
	
	27215352222
	Trần Tấn
	Nhựt
	NUR 251 P1-3
	 

	108
	
	27215335926
	Võ Trọng
	Phương
	NUR 251 P1-3
	 

	109
	
	27215301933
	Tống Phước Minh
	Quang
	NUR 251 P1-3
	 

	110
	
	27215345631
	Tôn Thất Nhật
	Quang
	NUR 251 P1-3
	 

	111
	
	27215352274
	Nguyễn Đăng Bảo
	Quốc
	NUR 251 P1-3
	 

	112
	
	27215342695
	Nguyễn Ngọc Bắc
	Sơn
	NUR 251 P1-3
	 

	113
	
	27215300045
	Nguyễn Ngọc
	Tài
	NUR 251 P1-3
	 

	114
	
	27215333103
	Nguyễn Hồng
	Thắng
	NUR 251 P1-3
	 

	115
	
	27215400256
	Nguyễn Hà Đức
	Thanh
	NUR 251 P1-3
	 

	116
	
	27205340991
	Nguyễn Thị Mai
	Thành
	NUR 251 P1-3
	 

	117
	
	27205352343
	Hoàng Thị Thu
	Thủy
	NUR 251 P1-3
	 

	118
	
	27215339681
	Triệu Thủy
	Tiên
	NUR 251 P1-3
	 

	119
	
	27205352606
	Phan Thị Ngọc
	Trâm
	NUR 251 P1-3
	 

	120
	
	27215345206
	Hồ Thanh
	Trúc
	NUR 251 P1-3
	 

	121
	
	27215436857
	Cao Trương Bảo
	Trung
	NUR 251 P1-3
	 

	122
	
	27215333936
	Nguyễn Mai Bảo
	Tuấn
	NUR 251 P1-3
	 

	123
	
	27215333460
	Trần Vũ Thanh
	Tùng
	NUR 251 P1-3
	 

	124
	
	27205302098
	Lê Hoàng Phương
	Uyên
	NUR 251 P1-3
	 

	125
	
	27205327805
	Nguyễn Thị
	Uyên
	NUR 251 P1-3
	 

	126
	
	27215301761
	Hoàng Long
	Vũ
	NUR 251 P1-3
	 


